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THÔNG BÁO 
Danh sách xe ô tô cấp Phù hiệu xe Hợp đồng 

 và Biển hiệu vận chuyển khách du lịch 

(Tháng 12/2023) 
 

 

 

Thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ 

về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Thông tư số  

12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ 

chức , quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ vận tải đường bộ. Trên 

cơ sở đề nghị của các đơn vị kinh doanh vận tải, Sở GTVT Thừa Thiên Huế  

thông báo Danh sách xe kinh doanh vận tải được cấp Phù hiệu, Biển hiệu và 

Danh sách đơn vị kinh doanh vận tải được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải 

trong tháng 12/2023 ở Phụ lục (kèm theo). 
 

Sở GTVT Thừa Thiên Huế thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan 

được biết để phối hợp trong công tác quản lý theo quy định. 

Trân trọng ! 
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 - Cục Thuế tỉnh; 

 - UBND các phường, xã, thị trấn  

   nơi đơn vị KDVT đặt trụ sở; 

 - Phòng CSGT- Công an tỉnh; 

 - Thanh tra Sở; 

 - Các đơn vị vận tải; 

 - Trang TTĐT Sở; 

 - Lưu: VT, QLVTPT. 
 



Phụ lục 

DANH SÁCH CẤP PHÙ HIỆU XE HỢP ĐỒNG VÀ BIỂN HIỆU VẬN CHUYỂN KHÁCH DU LỊCH  

(THÁNG 12/2023) 

(Kèm theo Thông báo số:  141/TB-SGTVT ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Sở GTVT Thừa Thiên Huế) 

 
TT SỐ PHÙ HIỆU BIỂN SỐ XE TÊN ĐƠN VỊ VÂN TẢI NGÀY CẤP THỜI HẠN GHI CHÖ 

I. Danh sách xe cấp Phù hiệu xe Hợp đồng 
1 HĐ4623001119 75E01396 HTX vận tải ô tô trường An 1/12/2023 5/12/2024  

2 HĐ4623001121 75E00020 HTX Công Nghệ Chung 1/12/2023 1/12/2024  

3 HĐ4623001120 75E01335 HTX Công Nghệ Chung 1/12/2023 1/12/2024  

4 HĐ4623001118 75E01577 HTX Công Nghệ Chung 1/12/2023 1/12/2024  

5 HĐ4623001117 75A06245 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 1/12/2023 1/12/2024  

6 HĐ4623001123 75E00333 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 1/12/2023 1/12/2024  

7 HĐ4623001124 75E00551 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 1/12/2023 1/12/2024  

8 HĐ4623001139 75E00551 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 2/12/2023 2/12/2024  

9 HĐ4623001128 75E00189 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 2/12/2023 23/11/2027  

10 HĐ4623001129 75A18000 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 2/12/2023 24/11/2030  

11 HĐ4623001130 75A20090 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 2/12/2023 2/12/2024  

12 HĐ4623001156 75A30984 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 3/11/2023 3/11/2030  

13 HĐ4623001140 75A29535 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 4/12/2023 4/12/2024  

14 HĐ4623001142 75A14618 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 4/12/2023 4/12/2024  

15 HĐ4623001143 75A26821 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 4/12/2023 4/12/2024  

16 HĐ4623001141 75A25201 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 4/12/2023 4/12/2024  

17 HĐ4623001137 50E08448 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 4/12/2023 4/12/2024  

18 HĐ4623001138 75A25912 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 4/12/2023 30/11/2024  

19 HĐ4623001136 29H77976 Công ty TNHH MTV Du lịch Duy Khang 4/12/2023 30/10/2028  

20 HĐ4623001144 75E00683 HTX Dịch vụ vận tải Tiến Đạt 5/12/2023 5/12/2024  

21 HĐ4623001147 75A17399 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 5/12/2023 1/12/2024  

22 HĐ4623001146 75E01447 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 5/12/2023 5/12/2024  

23 HĐ4623001148 75E00369 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 5/12/2023 5/12/2024  

24 HĐ4623001153 75E01353 HTX vận tải Công Nghệ Huế 5/12/2023 5/12/2024  

25 HĐ4623001152 75E00545 HTX Công Nghệ Chung 5/12/2023 5/12/2024  

26 HĐ4623001154 75E01300 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 6/12/2023 6/12/2024  



27 HĐ4623001162 75A21793 HTX Công Nghệ Chung 6/12/2023 6/12/2024  

28 HĐ4623001168 75E01338 HTX Công Nghệ Chung 6/12/2023 6/12/2024  

29 HĐ4623001166 75H01428 HTX Công Nghệ Chung 6/12/2023 6/12/2024  

30 HĐ4623001157 75B01917 Công ty TNHH MTV FESTIVAL BUS 6/12/2023 26/11/2025  

31 HĐ4623001158 75B01498 Công ty TNHH MTV FESTIVAL BUS 6/12/2023 26/11/2025  

32 HĐ4623001163 75H01518 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 6/12/2023 6/12/2024  

33 HĐ4623001160 75E01430 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 6/12/2023 6/12/2024  

34 HĐ4623001159 75H01568 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 6/12/2023 6/12/2024  

35 HĐ4623001165 75E01468 HTX Dịch vụ vận tải Tiến Đạt 6/12/2023 6/12/2024  

36 HĐ4623001169 75A13489 HTX Công Nghệ Chung 6/12/2023 1/12/2024  

37 HĐ4623001170 75A19104 HTX Công Nghệ Chung 6/12/2023 1/12/2024  

38 HĐ4623001177 75E00183 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 8/12/2023 8/12/2024  

39 HĐ4623001176 75E01267 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 8/12/2023 8/12/2024  

40 HĐ4623001174 75E01569 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 8/12/2023 8/12/2024  

41 HĐ4623001173 75A30989 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 8/12/2023 8/12/2024  

42 HĐ4623001178 75E00588 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 8/12/2023 8/12/2024  

43 HĐ4623001172 75A12151 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 8/12/2023 8/12/2024  

44 HĐ4623001171 75A28153 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 8/12/2023 8/12/2024  

45 HĐ4623001184 75E01454 HTX Dịch vụ vận tải Tiến Đạt 8/12/2023 8/12/2024  

46 HĐ4623001181 75A25935 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 8/12/2023 8/12/2024  

47 HĐ4623001179 75A17191 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 8/12/2023 8/12/2024  

48 HĐ4623001183 75A28287 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 8/12/2023 8/12/2024  

49 HĐ4623001180 75A09211 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 8/12/2023 8/12/2024  

50 HĐ4623001186 75E00409 HTX Công Nghệ Chung 9/12/2023 9/12/2024  

51 HĐ4623001185 75A22328 HTX Công Nghệ Chung 9/12/2023 9/12/2024  

52 HĐ4623001188 75E00087 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 9/12/2023 9/12/2024  

53 HĐ4623001187 75A26229 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 9/12/2023 9/12/2024  

54 HĐ4623001197 75A25223 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 9/12/2023 9/12/2024  

55 HĐ4623001196 75E01445 HTX Dịch vụ vận tải Tiến Đạt 12/12/2023 12/12/2024  

56 HĐ4623001195 75A29521 HTX Dịch vụ vận tải Tiến Đạt 12/12/2023 12/12/2024  

57 HĐ4623001198 75E01472 HTX Dịch vụ vận tải Tiến Đạt 12/12/2023 12/12/2024  

58 HĐ4623001241 75E01531 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 12/12/2023 12/12/2024  

59 HĐ4623001202 75A30711 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 13/12/2023 13/12/2024  

60 HĐ4623001201 75H01655 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 13/12/2023 13/12/2024  

61 HĐ4623001200 75A28763 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 13/12/2023 13/12/2024  



62 HĐ4623001203 93E00255 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 13/12/2023 13/12/2024  

63 HĐ4623001204 75E01537 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 13/12/2023 13/12/2024  

64 HĐ4623001208 75E01375 HTX Công Nghệ Chung 13/12/2023 13/12/2024  

65 HĐ4623001206 75A15153 HTX Công Nghệ Chung 13/12/2023 13/12/2024  

66 HĐ4623001205 75E01543 HTX Dịch vụ vận tải Bảo Tín 13/12/2023 13/12/2024  

67 HĐ4623001211 75E01467 HTX Công Nghệ Chung 14/12/2023 14/12/2024  

68 HĐ4623001212 75B01833 HTX Dịch vụ Vận tải Quang Minh 14/12/2023 14/12/2025  

69 HĐ4623001214 75B00697 HTX vận tải ô tô Trường An 15/12/2023 30/122024  

70 HĐ4623001215 75E00537 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 15/12/2023 15/12/2024  

71 HĐ4623001217 77A23641 Hợp Tác Xã Công Nghệ Chung 15/12/2023 15/12/2024  

72 HĐ4623001217 77A23641 HTX Công Nghệ Chung 15/12/2023 15/12/2024  

73 HĐ4623001226 75E01533 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 16/12/2023 16/12/2024  

74 HĐ4623001229 75E00111 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 16/12/2023 16/12/2024  

75 HĐ4623001230 75E01041 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 16/12/2023 16/12/2024  

76 HĐ4623001224 75A01514 HTX Công Nghệ Chung 16/12/2023 16/12/2024  

77 HĐ4623001213 75A30738 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 15/12/2023 15/12/2024  

78 HĐ4623001215 75E00537 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 15/12/2023 15/12/2024  

79 HĐ4623001239 75A27573 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 16/12/2023 16/12/2024  

80 HĐ4623001230 75E01041 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 16/12/2023 16/12/2024  

81 HĐ4623001229 75E00111 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 16/12/2023 16/12/2024  

82 HĐ4623001223 75E01236 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 16/12/2023 16/12/2024  

83 HĐ4623001233 75F00156 HTX vận tải ô tô Trường An 18/12/2023 30/12/2024  

84 HĐ4623001232 75E01533 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 18/12/2023 18/12/2024  

85 HĐ4623001231 75E00400 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 16/12/2023 16/12/2024  

86 HĐ4623001235 75H01537 HTX Dịch vụ Vận tải Quang Minh 18/12/2023 18/12/2025  

87 HĐ4623001246 75B00899 HTX Dịch vụ Vận tải Quang Minh 19/12/2023 19/12/2024  

88 HĐ4623001194 75E00666 Công ty TNHH MTV DVVT Phú hân Gia 18/12/2023 18/7/2027  

89 HĐ4623001234 75A15287 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 18/12/2023 18/12/2024  

90 HĐ4623001240 75E00095 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 11/12/2023 11/12/2024  

91 HĐ4623001237 75E00490 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 18/12/2023 18/12/2024  

92 HĐ4623001238 75B00233 HTX Dịch vụ vận tải Tiến Đạt 18/12/2023 18/12/2024  

93 HĐ4623001243 75E01367 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 19/12/2023 19/12/2024  

94 HĐ4623001247 75E01410 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 19/12/2023 19/12/2024  

95 HĐ4623001249 75H01504 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 19/12/2023 19/12/2024  

96 HĐ4623001248 75E01523 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 19/12/2023 19/12/2024  
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97 HĐ4623001252 75E01535 HTX vận tải ô tô Bạch Đằng 19/12/2023 19/12/2024  

98 HĐ4623001244 75A14374 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 19/12/2023 19/12/2024  

99 HĐ4623001245 75A21185 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 19/12/2023 19/12/2024  

100 HĐ4623001267 75A31043 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 19/12/2023 19/12/2030  

101 HĐ4623001250 75A29081 HTX Công Nghệ Chung 20/12/2023 3/12/2024  

102 HĐ4623001251 75E00711 HTX Công Nghệ Chung 20/12/2023 19/12/2024  

103 HĐ4623001253 75E01526 HTX Công Nghệ Chung 20/12/2023 3/12/2024  

104 HĐ4623001254 75A15118 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 20/12/2023 20/12/2024  

105 HĐ4623001255 75H01430 HTX Dịch vụ Vận tải Quang Minh 20/12/2023 20/12/2024  

106 HĐ4623001266 75H01648 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 20/12/2023 20/12/2024  

107 HĐ4623001262 75F00016 HTX Dịch vụ vận tải Tiến Đạt 20/12/2023 20/12/2024  

108 HĐ4623001259 75F00003 HTX Dịch vụ vận tải Tiến Đạt 20/12/2023 20/12/2024  

109 HĐ4623001260 75B01738 HTX Dịch vụ vận tải Tiến Đạt 20/12/2023 20/12/2024  

110 HĐ4623001261 75F00194 HTX Dịch vụ vận tải Tiến Đạt 20/12/2023 20/12/2024  

111 HĐ4623001263 75E01500 HTX dịch vụ Vận tải Cố Đô 20/12/2023 06/09/2025  

112 HĐ4623001264 75B01980 HTX Dịch vụ vận tải Tiến Lực 20/12/2023 20/12/2024  

113 HĐ4623001268 75A29221 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 21/12/2023 21/12/2024  

114 HĐ4623001272 75B01317 HTX Dịch vụ vận tải Bảo Tín 22/12/2023 22/12/2024  

115 HĐ4623001274 75B01656 HTX Dịch vụ Vận tải Quang Minh 22/12/2023 22/12/2024  

116 HĐ4623001282 74A08946 HTX vận tải Công Nghệ Huế 22/12/2023 22/12/2024  

117 HĐ4623001279 75E00067 HTX vận tải Công Nghệ Huế 22/12/2023 22/12/2024  

118 HĐ4623001282 74A08946 HTX vận tải Công Nghệ Huế 22/12/2023 22/12/2024  

119 HĐ4623001278 74E00098 HTX vận tải Công Nghệ Huế 22/12/2023 22/12/2024  

120 HĐ4623001277 75A16522 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 22/12/2023 22/12/2024  

121 HĐ4623001275 75A07880 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 22/12/2023 22/12/2024  

122 HĐ4623001276 75A20082 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 22/12/2023 22/12/2024  

123 HĐ4623001273 75A26509 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 22/12/2023 22/12/2024  

124 HĐ4623001299 75F00352 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 22/12/2023 22/12/2025  

125 HĐ4623001283 75B01343 HTX Dịch vụ vận tải Bảo Tín 22/12/2023 22/12/2024  

126 HĐ4623001285 75B01714 HTX Dịch vụ vận tải Tiến Đạt 22/12/2023 22/12/2024  

127 HĐ4623001284 75F00074 HTX Dịch vụ vận tải Tiến Đạt 22/12/2023 22/12/2024  

128 HĐ4623001271 75B01532 HTX Dịch vụ vận tải Tiến Đạt 22/12/2023 22/12/2024  

129 HĐ4623001270 75B01168 HTX Dịch vụ vận tải Tiến Đạt 22/12/2023 22/12/2024  

130 HĐ4623001289 75A29446 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 22/12/2023 22/12/2024  

131 HĐ4623001199 75E01227 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 23/11/2023 23/11/2030  



132 HĐ4623001290 75E01424 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 24/12/2023 24/12/2024  

133 HĐ4623001286 75E01384 HTX Công Nghệ Chung 25/12/2023 25/12/2024  

134 HĐ4623001311 75B00669 HTX Dịch vụ vận tải Tiến Lực 25/12/2023 25/12/2024  

135 HĐ4623001316 75E01352 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 25/12/2023 25/12/2027  

136 HĐ4623001296 75E01407 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 25/12/2023 25/12/2030  

137 HĐ4623001288 75E01460 HTX Công Nghệ Chung 25/12/2023 25/12/2024  

138 HĐ4623001287 75E01398 HTX Công Nghệ Chung 25/12/2023 25/12/2024  

139 HĐ4623001292 75E00507 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 25/12/2023 25/12/2024  

140 HĐ4623001322 75E00077 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 25/12/2023 25/12/2030  

141 HĐ4623001291 75A26825 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 25/12/2023 25/12/2024  

142 HĐ4623001294 75E01490 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 26/12/2023 26/12/2024  

143 HĐ4623001295 75E01496 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 26/12/2023 26/12/2024  

144 HĐ4623001293 75E01415 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 26/12/2023 26/12/2024  

145 HĐ4623001304 75A15393 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 27/12/2023 27/12/2024  

146 HĐ4623001305 75G00037 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 27/12/2023 27/12/2024  

147 HĐ4623001300 73H01077 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 27/12/2023 27/12/2024  

148 HĐ4623001308 75E01457 HTX Công Nghệ Chung 27/12/2023 27/12/2024  

149 HĐ4623001307 75H01429 HTX Công Nghệ Chung 27/12/2023 27/12/2024  

150 HĐ4623001306 75F00325 HTX Công Nghệ Chung 27/12/2023 27/12/2024  

151 HĐ4623001303 75E00721 HTX Công Nghệ Chung 27/12/2023 1/1/2025  

152 HĐ4623001309 75A26877 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 27/12/2023 27/12/2024  

153 HĐ4623001310 75F00318 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 27/12/2023 27/12/2024  

154 HĐ4623001314 75E01528 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 28/12/2023 28/12/2024  

155 HĐ4623001318 75B00552 HTX dịch vụ Vận tải Cố Đô 28/12/2023 6/9/2025  

156 HĐ4623001319 75B01095 HTX dịch vụ Vận tải Cố Đô 28/12/2023 6/9/2025  

157 HĐ4623001315 75B01882 HTX Dịch vụ vận tải Tiến Đạt 28/12/2023 28/12/2024  

158 HĐ4623001317 75B01769 Công ty TNHH TMDVDL Nam Thịnh 28/12/2023 24/1/2025  

159 HĐ4623001321 75A18770 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 28/12/2023 28/12/2030  

160 HĐ4623001325 75F00046 HTX vận tải ô tô Thành Công 28/12/2023 30/11/2024  

161 HĐ4623001320 75E01357 HTX Dịch vụ vận tải Tiến Đạt 29/12/2023 29/12/2024  

162 HĐ4623001327 75E01567 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 29/12/2023 29/12/2024  

163 HĐ4623001330 75E01448 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 29/12/2023 29/12/2024  

164 HĐ4623001329 75E01447 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 29/12/2023 29/12/2024  

165 HĐ4623001334 75E01579 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 29/12/2023 29/12/2024  

166 HĐ4623001323 75A10364 HTX Công Nghệ Chung 29/12/2023 29/12/2024  



167 HĐ4623001333 75E01350 HTX Công Nghệ Chung 29/12/2023 29/12/2024  

II. Danh sách cấp Biển hiệu xe vận chuyển khách Du lịch 

1 DL4623000683 75E01495 HTX vận tải ô tô Thành Công 4/12/2023 30/11/2024  

2 DL4623000684 75F00170 HTX dịch vụ vận tải Quang Minh 5/12/2023 5/12/2024  

3 DL4623000685 75F00165 HTX Dịch vụ vận tải Tiến Đạt 5/12/2023 5/12/2024  

4 DL4623000686 75A29373 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 5/12/2023 5/12/2024  

5 DL4623000691 75F00111 HTX Dịch vụ vân tải Tiến Lực 6/12/2023 6/12/2025  

6 DL4623000692 75E01551 HTX vận tải ô tô Thành Công 6/12/2023 30/11/2024  

7 DL4623000694 75B00673 HTX vận tải ô tô Trường An  6/12/2023 15/12/2025  

8 DL4623000696 75E01564 HTX dịch vụ vận tải Quang Minh 7/12/2023 7/12/2025  

9 DL4623000697 75E1368 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 7/12/2023 7/12/2024  

10 DL4623000701 75A29523 HTX Dịch vụ vận Bảo Tín 7/12/2023 7/12/2024  

11 DL4623000699 75B00855 Công ty TNHH MTV Taxi Bạch Mã 7/12/2023 6/12/2030  

12 DL4623000704 75A03781 Công ty TNHH MTV Taxi Bạch Mã 8/12/2023 7/12/2030  

13 DL4623000699 75B00855 Công ty TNHH MTV Taxi Bạch Mã 08/12/2023 06/12/2030  

14 DL4623000704 75A037.81 Công ty TNHH MTV Taxi Bạch Mã 08/12/2023 06/12/2030  

15 DL4623000707 75E01546 HTX dịch vụ vận tải Cố Đô 08/12/2023 06/09/2025  

16 DL4623000705 75H01663 HTX vận tải ô tô Thành Công 11/12/2023 30/11/2024  

17 DL4623000707 75E01546 HTX Dịch vụ vận tải Cố Đô  10/12/2023 6/9/2025  

18 DL4623000708 75B01672 HTX dịch vụ vận tải Quang Minh 11/12/2023 11/12/2024  

19 DL4623000710 75E01520 HTX dịch vụ vận tải Quang Minh 12/12/2023 12/12/2024  

20 DL4623000712 75B01625 HTX dịch vụ vận tải Quang Minh 12/12/2023 12/12/2024  

21 DL4623000711 75B01390 HTX Dịch vụ vận tải Tiến Đạt 12/12/2023 1/12/2024  

22 DL4623000716 75A19606 HTX vận tải ô tô Trường An  13/12/2023 20/12/2024  

23 DL4623000715 75A15824 HTX vận tải ô tô Trường An  13/12/2023 20/12/2024  

24 DL4623000717 75B01539 HTX Dịch vụ vận tải Tiến Đạt 13/12/2023 13/12/2024  

25 DL4623000705 75H01663 HTX vận tải ô tô Thành Công 11/12/2023 30/11/2024  

26 DL4623000719 75A13547 HTX vận tải ô tô Trường An  15/12/2023 30/12/25  

27 DL4623000720 75B02032 HTX dịch vụ vận tải Quang Minh 15/12/2023 15/12/2025  

28 DL4623000721 75E01363 HTX vận tải ô tô Thành Công 15/12/2023 30/11/2024  

29 DL4623000723 75B01792 HTX Dịch vụ vận tải Tiến Đạt 18/12/2023 18/12/2025  

30 DL4623000724 75F00332 HTX vận tải ô tô Trường An  18/12/2023 30/12/2025  

31 DL4623000725 75E01401 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 18/12/2023 25/11/2024  

32 DL4623000726 75H01704 HTX Dịch vụ vân tải Tiến Lực 18/12/2023 25/10/2025  
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33 DL4623000728 75B01184 HTX vận tải ô tô Thành Công 19/12/2023 30/11/2024  

34 DL4623000727 75B01826 HTX dịch vụ vận tải Quang Minh 19/12/2023 19/12/2025  

35 DL4623000729 75B01427 HTX vận tải ô tô Thành Công 19/12/2023 30/11/2024  

36 DL4623000730 75B01858 HTX vận tải ô tô Thành Công 20/12/2023 30/11/2024  

37 DL4623000731 75H01672 HTX vận tải ô tô Thành Công 20/12/2023 30/11/2024  

38 DL4623000732 75E01454 HTX Dịch vụ vận tải Tiến Đạt 21/12/2023 30/6/2024  

39 DL4623000733 75A22995 HTX vận tải ô tô Thành Công 21/12/2023 30/11/2024  

40 DL4623000735 75E01473  HTX vận tải du lịch Bắc Trung Nam 19/12/2023 19/12/2028  

41 DL4623000739 75E01592 HTX Dịch vụ vận tải Tiến Đạt 22/12/2023 22/12/2024  

42 DL4623000737 75A29085 HTX dịch vụ vận tải Cố Đô 22/12/2023 22/12/2024  

43 DL4623000738 75H01601 HTX dịch vụ vận tải Cố Đô 22/12/2023 6/9/2025  

44 DL4623000736 75E01440 HTX vận tải ô tô Thành Công 22/12/2023 30/11/2024  

45 DL4623000742 75B00925 HTX dịch vụ vận tải Quang Minh 25/12/2023 25/12/2024  

46 DL4623000743 75H01740 HTX dịch vụ vận tải Quang Minh 25/12/2023 25/12/2025  

47 DL4623000744 75E00720 HTX vận tải ô tô Trường An  25/12/2023 30/12/2025  

48 DL4623000745 75F00123 HTX dịch vụ vận tải Cố Đô 26/12/2023 6/9/2025  

49 DL4623000746 75E01802 Công ty TNHH MTV Trâm An Thịnh 26/12/2023 26/12/2030  

50 DL4623000748 75B01114 HTX Dịch vụ vận tải Tiến Đạt 27/12/2023 27/12/2024  

51 DL4623000749 75E00741 HTX Dịch vụ vận tải Tiến Đạt 27/12/2023 27/12/2024  

52 DL4623000751 75B01160 HTX Dịch vụ vận tải Tiến Đạt 28/12/2023 28/12/2024  

53 DL4623000753 75H01540 HTX vận tải ô tô Trường An  29/12/2023 30/12/2025  

54 DL4623000743 75E01525 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 29/12/2023 29/12/2026  
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